Trường THCS Lý Tự Trọng                                                     GV: Hồ Thị Ngọc Lân

Ngày soạn: 7/09/2022                                                        
Ngày dạy:   10,16,23,30,/09-7/10/2022	

CHỦ ĐỀ 1: MỘT SỐ DẤU TÍCH THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
Thời gian thực hiện: 5 tiết
A. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:
- Nêu được tên gọi, địa điểm các di tích khảo cổ thời nguyên thuỷ ở Phú Yên.
-Biết được ý nghĩa của các di vật tìm thấy tại các di tích khảo cổ thời nguyên thuỷ trên vùng đất Phú Yên.
- Tham gia các hoạt động bảo vệ di tích khảo cổ ở Phú Yên.
-Có ý thức tìm hiểu lịch sử của quê hương.
B. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC
Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh tiếp cận, khai thác bài học. Có thể sử dụng các phương pháp: phát vấn gợi mở, diễn giải, phát vấn,  thảo luận nhóm, trò chơi lịch sử….
C. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC
I. KHỞI ĐỘNG
Giáo viên cho hs tham gia trò đố nhanh: thi kể tên những di tích lịch sử ở Phú Yên mà em biết? 
Hs thi nhau kể, gv bổ sung và giới thiệu thêm một số di tích như Eo Bồng, Khe Ông Đậu, Cồn Đình, Gò Ốc…Từ đó tạo hứng thú học tập dẫn dắt hs vào bài mới. 
II. KHÁM PHÁ
GV đặt câu hỏi: Để tìm hiểu con người từ thời xa xưa, chúng ta dựa vào  thành tựu chủ yếu của những lĩnh vực nào?
Hs suy nghĩ trả lời
 GV chốt: lịch sử, khảo cổ học…
Vậy để tìm hiểu về lịch sử xa xưa con người đã định cư, sinh sống và có những hoạt động gì trên vùng đất quê hương Phú Yên, chúng ta cùng khám phá thông qua những di tích lịch sử mà các nhà khảo cổ học đã sưu tầm và khai quật được. 
Cho học sinh đọc phần kiến thức trong SGK. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu, khái quát lại những kiến thức trọng tâm.
1. Dấu tích thời đại đồ đá
a. Di tích Eo Bồng thuộc xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hoà. Di vật thu được hơn 100 công cụ lao động bằng đá… có niên đại cách nay khoảng 20.000 đến 6000 năm.
b. Di tích Khe Ông Đậu thuộc xã Hoà Tâm, thị xã Đông Hoà. Các di vật tìm được gồm mảnh cuội hình rìu, hòn ghè, chân gốm…có niên đại cách ngày nay khoảng 5000 đến 4500 năm.
c. Di tích Gò Ốc thuộc thôn Diêm Trường, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu. Di vật thu được một số công cụ đá, hiện vật bằng xương, sừng, đồ gốm, đồ trang sức…có niên đại cách nay khoảng 5000 đến 4000 năm.
    GV đặt  câu hỏi: Theo em, những di vật đá được tìm thấy ở di tích Eo Bồng, di tích Khe Ông Đậu, di tích Gò Ốc chứng tỏ điều gì?
        Hs trả lời
         GV chốt kiến thức: Những di tích đồ đá trên đất Phú Yên cho thấy con           người đã có mặt ở đây từ thời đồ đá cũ. 
2. Dấu tích thời đại kim khí
  a. Di tích Cồn Đình thuộc xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu. Các di vật tìm thấy gồm hòn ghè, hòn kê, bàn mài nhiều mảnh gốm có trang trí hoa văn phong phú, một số xương răng động vật, vòng làm từ vỏ ốc… có niên đại cách nay khoảng 3000 năm. 
b. Di tích Long Bình thuộc thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân. Di vật tìm thấy chủ yếu là những mảnh gốm kiểu văn hoá Sa Huỳnh.
c. Di tích Gò Bộng Dầu thuộc Long Thuỷ, xã An Phú, thành phố Tuy Hoà. Di vật tìm thấy thuộc các thời kì lịch sử khác nhau như rìu mài nhẵn toàn thân, gốm Sa Huỳnh, gạch tháp Chăm. Di  tích này được xếp vào giai đoạn muộn của văn hoá Sa  Huỳnh và giai đoạn sớm của văn hoá Chăm pa.
        Gv yêu cầu hs đọc phần Em có biết? để:
   - Biết thêm về nền văn hoá Sa Huỳnh phân bố trên khắp dải đất miền Trung Việt Nam với trung tâm là khu vực Quảng Nam-Quảng Ngãi. 
  - Biết ngoài các di tích trên,  trên địa bàn tỉnh Phú Yên  các nhà khảo cổ còn phát hiện được một số di tích khác….
GV hỏi: Ngoài những di tích tìm thấy thuộc thời đại đồ đá hay thời đại kim khí, Phú Yên còn tìm thấy những những di vật nào?
HS trả lời
GV chốt và mở rộng kiến thức: Ngoài ra Phú Yên còn tìm thấy những di vật thời nguyên thuỷ rất độc đáo như:
· Đàn đá: xã An Nghiệp, Tuy An, có niên đại  khoảng nửa đầu thiên niên kỉ I TCN.( bộ đàn đá gồm 8 thanh đá có thanh âm hoàn chỉnh nhất VN được phát hiện năm 1990-1992. 8 thanh đá được chọn từ hàng vạn thanh đá biết kêu hình thành nên một bộ nhạc cụ phục vụ đời sống)
· Tù và đá (kèn đá): An Thọ, Tuy An, có niên đại từ nửa sau thiên niên kỉ  I TCN đến thế kỉ VII sau CN( phát hiện năm 1993-1994 gồm 2 kèn chia ra 1  kèn đực và 1 kèn cái, cho đến nay kèn đá Tuy An vẫn độc nhất vô nhị bởi trên thế giới chưa phát hiện ra nhạc cụ nào bằng đá mà phát ra tiếng nhạc nhờ thổi hơi)
· Trống đồng: 4 tiêu bản trống đồng kiểu trống đồng Đông Sơn (vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ)
· GV giới thiệu cho hs Hình 1,5 Đàn đá Tuy An Hình1.6 Kèn đá và Hình 1.7 Trống đồng phát hiện tại Phú Yên.Đồng thời mở rộng kiến thức và cho các em xem thêm video về đàn đá và kèn đá.
· [bookmark: _Hlk100129574]GV hỏi: Sự xuất hiện trống đồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên thể hiện điều gì?
Hs trả lời
GV chốt: sự có mặt những chiếc trống đồng kiểu Đông Sơn tại Phú Yên thể hiện sự giao lưu văn hoá giữa các vùng miền trong thời đại kim khí, mặt khác thể  hiện tín ngưỡng nông nghiệp chung của cư dân cổ Đông Nam Á.
Gv mời hs đọc,tìm hiểu nội dung kiến thức sách giáo khoa trang 13.
GV hỏi: Những di vật thuộc văn hoá Sa Huỳnh được tìm thấy tại các di tích ở Phú Yên có giá trị và ý nghĩa lịch sử như thế nào?
Hs trả lời
Gv chốt: Những dấu tích này  phần nào thể hiện sự phát triển của văn hoá Sa Huỳnh. Sự phát triển này tạo ra những điều kiện cần thiết cho sự ra đời của nhà nước vào khoảng đầu Công nguyên. Nhà nước đầu tiên ở khu vực miền Trung Việt Nam là nhà nước Lâm Ấp, ra đời khoảng cuối thế kỉ II, sang thế kỉ VII đổi tên thành Chăm pa. 
III. LUYỆN TẬP - VẬN DỤNG
GV cho HS làm BT1- trang 14, học sinh phát biểu, giáo viên nhận xét
Kết luận: Các di chỉ khảo cổ được phân bố rộng khắp trên toàn tỉnh, nhiều nhất là ở Sông Cầu, Tuy An, Đồng Xuân.
BT2- trang 15, GV cho HS lên bảng làm, GV nhận xét.
BT3, trang 15: Hướng dẫn cho HS về nhà làm.
[bookmark: _Hlk100129296]Bài tập 4: Dấu tích thời đại đồ đá ở Phú Yên là
A. Di tích Cồn Đình, Long Bình, Gò Bộng Dầu.
B. Di tích Eo Bồng, Khe Ông Dậu, Gò Ốc.
C. Di tích Eo Bồng, Long Bình.
D. Di tích Khe Ông Dậu, Gò Ốc.
Bài tập 5: Di tích Gò Bộng Dầu còn có tên gọi khác là
A. Di tích Rừng Long Thuỷ
B. Di tích Chùa Đá Trắng.
C. Di tích Di tích Sa Huỳnh.
D. Di tích Long Bình.
Bài tập 6: Di vật thuộc văn hoá Sa Huỳnh được tìm thấy ở Phú Yên thuộc thời đại 
A. cổ đại
B. đồ đá
C. nguyên thuỷ.
D. kim khí.
Bài tập 7.Những di vật độc đáo thời nguyên thuỷ được tìm thấy ở Phú Yên là
A. đàn đá, kèn đá, trống đồng
B. rìu đá, bia đá 
C. đồ gốm Sa Huỳnh, gạch tháp Chăm
D. cuốc đá hình răng trâu
Bài tập 8. Ở Tuy Hoà, có những di tích lịch sử nào mà em biết?
HS tự nêu.
* Hướng dẫn tự học:
 Học bài cũ, đọc thêm sách giáo khoa và nghiên cứu trước chủ đề 2: Địa hình và khoáng sản Phú Yên.
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